
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12 A – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT (Hình thức: 40 câu tự luận) 

 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức 

Nội dung kiến thức Tổng 

số câu 

hỏi  
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Vận 

dụng cao 

1 

Bài 21: Xây dựng 

CNXH ở miền Bắc, 

đấu tranh chống đế 

quốc Mĩ và chính 

quyền Sài Gòn ở miền 

Nam (1954-1965)  

Tình hình và nhiệm vụ cách mạng 

nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ  

12 8 3 2 

 

 

25 

 

 

Phong trào Đồng khởi  

Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng 

(9/1960) 

Miền Nam chiến đấu chống chiến 

lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ 

(1961-1965).  

2 

Bài 22: Nhân dân 2 

miền trực tiếp chiến 

đấu chống đế quốc Mĩ 

xâm lược. Nhân dân 

miền Bắc vừa chiến 

đấu vừa sản xuất 

(1965-1973)  

Chiến đấu chống chiến lược 

“Chiến tranh cục bộ” của Mĩ  
8 4 2 1 

 

 

15 

 Tổng   20 12 5 3 40 

   50% 30% 12.5% 7.5% 100% 

   80% 20%  



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12 D – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT (Hình thức: 40 câu tự luận) 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức 

Nội dung kiến thức Tổng 

số câu 

hỏi  
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Vận 

dụng cao 

1 

Bài 21: Xây dựng 

CNXH ở miền Bắc, 

đấu tranh chống đế 

quốc Mĩ và chính 

quyền Sài Gòn ở miền 

Nam (1954-1965)  

Tình hình và nhiệm vụ cách mạng 

nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ  

9 8 4 2 23 
Phong trào Đồng khởi  

Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng 

(9/1960) 

Miền Nam chiến đấu chống chiến 

lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ 

(1961-1965).  

2 

Bài 22: Nhân dân 2 

miền trực tiếp chiến 

đấu chống đế quốc Mĩ 

xâm lược. Nhân dân 

miền Bắc vừa chiến 

đấu vừa sản xuất 

(1965-1973)  

Chiến đấu chống chiến lược 

“Chiến tranh cục bộ” của Mĩ  
7 4 4 2 17 

 Tổng   16 12 8 4 16 

   40% 30% 20% 10% 100% 

   70% 30%  



 


